
STT Ngày sinh Lớp Trung cấp

1 Nguyễn Tấn Hùng Anh 05/11/2005 Công nghệ ô tô

2 Phan Tuấn Anh 28/11/2005 Lập trình máy tính

3 Trịnh Thái Gia Bảo 07/11/2005 Lập trình máy tính

4 Trần Thị Bích 18/04/2005 Kế toán doanh nghiệp

5 Huỳnh Sơn Dũng 11/02/2005 Lập trình máy tính

6 Nguyễn Văn Đạo 16/06/2005 Lập trình máy tính

7 Hà Thị Ngọc Giàu 05/05/2005 Kế toán doanh nghiệp

8 Lê Thị Thu Hiền 27/03/2004 Lập trình máy tính

9 Dương Phúc Hiếu 10/11/2004 Công nghệ ô tô

10 Trần Chí Hiếu 22/09/2005 Điện Công nghiệp

11 Nguyễn Viết Hòa 01/11/2005 Điện Công nghiệp

12 Ngô Quốc Hoàng 04/04/2005 Lập trình máy tính

13 Lê Đức Huy 02/11/2005 Công nghệ ô tô

14 Đặng Duy Khang 06/02/2005 Kỹ thuật chế biến món ăn

15 Lê Trần Đăng Khoa 28/05/2005 Lập trình máy tính

16 Phạm Thùy Linh 05/08/2005 Kế toán doanh nghiệp

17 Phan Thùy Linh 03/11/2005 Kế toán doanh nghiệp

18 Vũ Lê Hải Linh 13/12/2004 Kỹ thuật chế biến món ăn

19 Trần Thiên Lộc 21/10/2005 Lập trình máy tính

20 Đỗ Công Luận 24/10/2005 Lập trình máy tính

21 Nguyễn Hoàng Minh 07/03/2005 Lập trình máy tính

22 Thạch Thị Xi Nê 25/01/2005 Kế toán doanh nghiệp

23 Bùi Minh Ngọc 28/05/2005 Lập trình máy tính

24 Hứa Trọng Nhân 29/11/2005 Điện Công nghiệp

25 Bùi Ngọc Nhi 05/11/2005 Kế toán doanh nghiệp

26 Nguyễn Thị Quỳnh Như 05/07/2005 Kế toán doanh nghiệp

27 Võ Thị Tuyết Như 26/08/2005 Kế toán doanh nghiệp

28 Nguyễn Thái Phát 02/06/2005 Điện Công nghiệp

29 Trần Minh Phi 08/02/2005 Kế toán doanh nghiệp

30 Lê Hoài Phong 02/08/2005 Điện Công nghiệp

31 Trương Hoàng Phúc 26/06/2005 Điện Công nghiệp

32 Nguyễn Hoàng Phúc 18/12/2005 Điện Công nghiệp

33 Nguyễn Thị Lan Phương 13/12/2005 Kế toán doanh nghiệp

34 Vũ Thanh Phương 06/08/2005 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

35 Văn Văn Thành Quý 13/05/2004 Điện Công nghiệp

36 Phạm Minh Sáng 01/11/2005 Điện Công nghiệp

37 Lê Thanh Sơn 28/09/2005 Điện Công nghiệp

38 Nguyễn Hiền Minh Tâm 16/06/2005 Kế toán doanh nghiệp

39 Thạch Thị Thu Tiên 27/01/2005 Kế toán doanh nghiệp

40 Phùng Văn Thành 26/01/2005 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Họ và tên
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41 Võ Hồng Kim Thoa 27/12/2005 Kế toán doanh nghiệp

42 Nguyễn Thị Minh Thư 21/09/2005 Kế toán doanh nghiệp

43 Hoàng Nguyễn Thanh Trà 19/05/2005 Kế toán doanh nghiệp

44 Đặng Trần Hoài Trung 08/06/2005 Điện Công nghiệp

45 Chung Tử Trực 03/07/2005 Điện Công nghiệp

46 Lê Xuân Trường 02/04/2005 Điện Công nghiệp

47 Nguyễn Hiển Vinh 16/05/2005 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

48 Lê Hoàng Vũ 07/03/2005 Công nghệ ô tô

49 Nguyễn Hoàng Vũ 21/07/2005 Điện Công nghiệp

50 Nguyễn Thảo Vy 07/04/2005 Lập trình máy tính

51 Nguyễn Thị Hồng Yến 14/02/2005 Kế toán doanh nghiệp

52 Phạm Thị Hồng Yến 08/09/2005 Kế toán doanh nghiệp

Danh sách có 52 học sinh


